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Điện Biên, ngày      tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

do thay đổi địa chỉ hoạt động Khám bệnh chữa bệnh và bổ sung danh mục kỹ 

thuật Khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám chuyên khoa Sản - Phụ khoa 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 04/2026/TT-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Bộ Y tế 

quy định việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đối với việc bổ sung kỹ 

thuật thuộc danh mục kỹ thuật loại đặc biệt;   

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân 

lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 57/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UNND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của 

UBND tỉnh Điện Biên về Ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện giải quyết 

một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và An toàn 

thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Hồ sơ Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh 

của Phòng khám chuyên khoa Sản - Phụ khoa;  

Căn cứ Biên bản thẩm định số 28/BBTĐ-GPHĐ ngày 14 tháng 8 năm 

2026 của Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động 

khám bệnh chữa bệnh; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng thẩm định 

hồ sơ cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay 

đổi địa chỉ hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh và bổ sung danh mục kỹ thuật 

Khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám chuyên khoa Sản - Phụ khoa. 

1. Thay đổi địa chỉ hoạt động: 

- Địa chỉ hoạt động cũ: Số nhà 45, tổ 15, phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

- Địa chỉ hoạt động mới: Số nhà 45, tổ Pha Đin, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên.  

2. Phê duyệt bổ sung 09 Danh mục kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh (Phụ 

lục gửi kèm). 

 Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng Phòng khám chuyên khoa Sản - 

Phụ khoa tại Điều 1 có trách nhiệm đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị y tế 

và các điều kiện liên quan để thực hiện kỹ thuật theo danh mục kỹ thuật đã được 

Sở Y tế phê duyệt; đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng thời phải có nghĩa vụ 

thực hiện các quy định tại các văn bản pháp luật liên quan đến hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và Trưởng Phòng khám chuyên khoa Sản - Phụ khoa 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các Phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

Danh mục kỹ thuật bổ sung được thực hiện tại  

Phòng khám chuyên khoa Sản – Phụ khoa 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày        /  8  / 2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

STT 
Thứ tự theo Thông 

tư 23/2024/TT-BYT 

Mã kỹ thuật 

theo Thông tư 

23/2024/TT-BYT 

Tên kỹ thuật theo  

Thông tư 23/2024/TT-BYT 

1  13522 13.197 Chăm sóc rốn sơ sinh  

2  163 13.163 Chích áp xe vú  

3  13377 13.52 Khâu vòng cổ tử cung  

4  13475 13.150 
Làm lại thành âm đạo, tầng sinh 

môn  

5  251 1.251 

Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc 

tĩnh mạch ( một lần chọc kim 

qua da) 

6  13467 13.142 
Thủ thuật Leep ( cắt cổ tử cung 

bằng vòng nhiệt điện)  

7  13379 13.54 Trích áp xe tầng sinh môn  

8  1385 3.264  
Tư vấn tâm lý cho người bệnh và 

gia đình  

9  5894  7.241 
Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập 

luyện  

Tổng cộng: 09 Danh mục kỹ thuật 
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